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BÁO CÁO 

Đánh giá thực trạng việc tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội  

trên địa bàn tỉnh  

 
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

1. Về mức chuẩn trợ giúp xã hội: 

1.1. Tại tỉnh Hải Dương 

Theo đề nghị của các địa phương và qua xem xét thực tế, Ủy ban nhân 

dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-

HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2021 quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ 

giúp xã hội, đối tượng và chế độ cho một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND), 

trong đó tại Khoản 1 Điều 1 Chương I Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức 

trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ cho một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND quy 

định mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 01/7/2021 là 

380.000 đồng/tháng. Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp 

xã hội, mức trợ cấp nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng và các mức trợ giúp xã hội khác. 

1.2. Tại Trung ương và một số tỉnh, thành phố 

- Nhiều địa phương trên cả nước đã thực hiện nâng mức chuẩn trợ giúp xã 

hội cao hơn mức quy định của Chính phủ như: Tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên là: 

600.000 đồng/tháng; thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng là: 500.000 

đồng/tháng;... 

- Bên cạnh đó, Bô ̣ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ trì, tham 

mưu xây dựng và tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc xây dựng Nghị định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của 

Chính phủ, theo dự thảo Nghị định nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội hàng tháng 

áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2024 là 500.000 đồng/tháng. 
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2. Việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại tỉnh 

2.1. Đối tượng tại cộng đồng 

a) Trợ cấp xã hội hàng tháng của năm 2023 

   + Tổng số người là 83.698 người. 

   + Hệ số bình quân đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng năm 2023: 1,41. 

   + Kinh phí thực hiện: 537 tỷ đồng.  

b) Hỗ trợ chi phí mai táng: 

   + Số người hưởng trợ cấp chi phí mai táng bình quân hàng năm (2021 – 

2023) là: 3.840 người.  

   + Hệ số chi phí cho 1 người theo quy định: 20 lần mức chuẩn  

   + Kinh phí thực hiện: trên 29 tỷ đồng.  

b) Đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội 

- Trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng: 

   + Tổng số bình quân hàng tháng trong năm 2023 được nuôi dưỡng là: 

980 người.  

   + Hệ số trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng bình quân cho đối tượng là: 4,04. 

   + Kinh phí thực hiện: 18 tỷ đồng. 

- Hỗ trợ chi phí mai táng: 

   + Số người hưởng trợ cấp chi phí mai táng bình quân hàng năm (2021 – 

2023) là: 11 người.  

 + Hệ số chi phí cho 1 người theo quy định: 50 lần mức chuẩn  

 + Kinh phí thực hiện: trên 0,2 tỷ đồng.  

 Tổng kinh phí thực hiện đối với đối tượng tại cộng đồng và các cơ sở trợ 

giúp xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội bình quân năm là 584,2 

tỷ đồng/năm. 

 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

- Tỉnh Hải Dương và một số tỉnh đã thực hiện nâng mức chuẩn trợ giúp xã 

hội, tuy nhiên, mức chuẩn trợ giúp xã hội tại tỉnh Hải Dương hiện nay là 380.000 

đồng/tháng so với nhiều tỉnh khác còn thấp, mới bảo đảm hỗ trợ được một phần 



3 
 

nhu cầu thiết yếu, chưa tương đồng với chính sách khác. Trợ cấp xã hôị bình 

quân của đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh là 534.000 đồng/tháng/người 

chỉ bằng 6,8% thu nhập bình quân đầu người của tỉnh năm 2023 (thu nhập bình 

quân đầu người của tỉnh là 94,1 triệu đồng/năm, tương ứng 7,84 triệu 

đồng/tháng), bằng 35,6% chuẩn nghèo nông thôn (giai đoạn 2021-2025). Bên 

cạnh đó giai đoạn 2021-2023, tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, 

trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng 02 lần (vào tháng 01/2022 và tháng 

7/2023) và mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đã được 

điều chỉnh tăng 02 lần (vào tháng 7/2021 và tháng 7/2023). Vì vậy, hiệu quả 

chính sách trợ giúp xã hội chưa cao, chưa hỗ trợ được nhu cầu thiết yếu của đối 

tượng bảo trợ xã hội.  

- Tại khoản 3, Điều 4 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định “Tùy thuộc 

điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân cùng cấp quyết định: a) Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ 

giúp xã hội áp dụng trên địa bàn bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn trợ 

giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định này…”. 

Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã 

hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn 

mới, Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Kế hoạch số 195-KH/TU ngày 29/01/2024 

của Tỉnh ủy Hải Dương trong đó có nội dung “...có chính sách hỗ trợ và dần 

nâng mức về trợ cấp xã hội…”.  

Do vậy, tỉnh Hải Dương cần ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết sửa 

đổi Khoản 1 Điều 1 Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, 

đối tượng và chế độ cho một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội hàng 

tháng (dự kiến là 520.000 đồng/tháng, cao hơn 20.000 đồng/tháng so với mức 

chuẩn trong dự thảo sửa đổi Nghị định 20/2021/NĐ-CP để phù hợp với quy định 

mưc chuẩn trợ giúp xã hội hiện nay cao hơn quy định của Chính phủ là 20.000 

đồng/tháng), hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội trong cuộc sống và phù hợp với 

tình hình hiện nay. 

III. KIẾN NGHỊ 

Để kịp thời triển khai, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 

42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 
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về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới và trên cơ sở quy định 

tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và tình hình thực tế của tỉnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi 

khoản 1 Điều 1 của Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, 

đối tượng và chế độ cho một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương áp dụng từ ngày 01/7/2024 là 520.000 đồng/tháng. 

Trên đây là báo cáo thực trạng thực hiện trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

-  - Thường trực Tỉnh ủy; 

-  - Thường trực HĐND; 

-  - Chủ tịch các PCT UBND tỉnh; 

-  - Đại biểu HĐND tỉnh; 

-  - Lãnh đạo VP HĐND, UBND tỉnh; 

    - Lưu: VT, KGVX. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
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